
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 65 5004 Sa BQ độ 2, TC độ 3, TT độ 2

7 2 34 1011 LNMTCBT dính/tái phát

8 3 53 3023 K CTC giai đoạn IB1 đã k/chóp

8 4 36 2012 K CTC giai đoạn IA-IB1 đã k/chóp

8 5 23 ĐT UBT(T) 5 cm

9 6 41 2012 CIN 3 đã k/chóp

9 7 33 2012 LNMTC ở BT (P) 7 cm

9 8 21 0010 UBT(T) 12cm/VMC NS Bóc u

11 9 56 6025 UBT(P) 10 cm

11 10 36 1001 UBT(P) 6 cm

11 11 33 0000 UBT(T) 4 cm/VS I

2 12 46 4004 UBT(P) 7 cm

2 13 46 4003 UBT(P) 5 cm

2 14 39 1001 UBT(T) 6 cm

15 35 1011 UBT(P) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 47 2002 CTC dài + Sa TC độ 2

1 0

7 2 45 0000 UXTC 12 tuần + UBT 2 bên/dính

7 3 26 0000 U bì BT 2 bên   

8 4 63 5004 K NMTC giai đoạn IB

8 5 33 2012 K CTC dạng tuyến g/đ IA-IB1 đã k/c

8 6 26 0010 UBT(T) 5 cm/dính

MỸ NHI + LÊ DIỆP + NHÂN

LÊ DIỆP + NHÂN

BS KHOA NS + THANH UYÊN

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + M.THU.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + M.THU.TT

V.THÀNH + M.THU.TT

MỸ NHI + NHÂN + LIÊU.TT

THANH THÚY + LOAN.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + VÂN.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + VÂN.TT

TH.HOÀNG.BM + VÂN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MINH ĐỨC

HƯNG + LIÊU.TT

MAI PHƯƠNG1 + V.HÙNG + Đ.NGỌC

V.HÙNG + Đ.NGỌC

V.HÙNG + Đ.NGỌC

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + LOAN.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + LOAN.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + NHƯ NGỌC.TT + CHI.TT

BS KHOA NS + TUẤN.TT + HÀ.TT

THỐNG + THANH TÂM + M.THU.TT

THANH TÂM + M.THU.TT

MỸ NHI + HƯNG + LIÊU.TT

MỸ NHI + HƯNG + LIÊU.TT

sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch chậu

NS Cắt TC tận gốc chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Cắt đoạn CTC + May p/hồi cân TT AĐ + NS c/định

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Cắt đoạn CTC + NS c/định sàn chậu vào m/nhô

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 19/09/2016 đến ngày 25/09/2016 (Tuần3)

NS Cắt TC tận gốc + 2PP

NS Cắt TC tận gốc chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

TRẦN THỊ LAN

VÕ THỊ THU NHÀN

THỊ GÔL

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ BÍCH LIÊN

NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN

ĐOÀN THỊ KIỀU MINH LÝ

LÊ THỊ BA

NGUYỄN THỊ THU TÂM

TRẦN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN KIM CHƯỞNG

HỨA THỊ BÍCH

TRẦN THỊ HƯƠNG

HOÀNG THANH LY

TRẦN THỊ HỒNG KHUYÊN

LÊ THỊ KIM OANH

CHU KIM NHỚ

MÃ KIM NGÂN

PHAN THỊ MAI

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

MAI THỊ BẢO

NGUYỄN THỊ TRẦM

LÊ THỊ MỸ LỆ

2679

578UB

571UB

2702

2660

110N

2693

SHC

111N

2661

573UB

574UB

2020

572UB

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5208

5210

5230

5227

PM

Ngày: 19/09/2016 

Ngày: 20/09/2016 

2666

2656

6295

2671



9 7 58 3013 CIN 3 đã k/chóp

9 8 38 2012 NXTC dưới niêm gây rong huyết

9 9 20 1001 UBT(T) 6 cm

11 10 47 1000 UBT(T) 6 cm

11 11 35 0000 UBT(T) 6 cm/VS I

11 12 26 ĐT UBT(T) 8 cm

2 13 44 3033 UBT(P) 7 cm

2 14 34 0000 UBT(P) 6 cm/VS I

2 15 22 ĐT UBT 2 bên   

4 0 0

4 0 0

7 1 51 1001 UXTC 12 tuần

7 2 44 ĐT UBT(P) + NXTC/VMC

8 3 49 2002 LNMTC gây rong huyết

8 4 27 ĐT TSPTKĐHNMTC/Chậm p/t tâm thần

8 5 20 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 6 44 4014 UXTC to

9 7 42 3023 UBT(T) 6 cm

9 8 21 ĐT LNMTC BT 2 bên

11 9 61 8048 UBT(P) 8 cm

11 10 35 0000 UBT(T) 6 cm/VS I

11 11 24 0010 VS I/ Tắc 2 ODT

2 12 41 1001 UBT(P) 8 cm

2 13 34 2002 UBT(T) 5 cm

2 14 30 1021 UBT(T) 5 cm

15 34 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

16 33 1021 UBT(P) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 45 2002 UBT + T/d Nang LNMTC BT(P)

BS KHOA NS + HINH.TT + TRANG.TT

D.MINH + ANH TUẤN + V.PHƯƠNG.TT

TÚ NGÂN + HIỀN.CĐT + HỒI.TT

TÚ NGÂN + HIỀN.CĐT + HỒI.TT

TÚ NGÂN + HỒI.TT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + NGỌC TÂN.TT + HẢI.TT

H. PHƯƠNG + THANH LOAN + THANH THẢO

H. PHƯƠNG + THANH LOAN + THANH THẢO

H. PHƯƠNG + THANH THẢO

PHẠM TÀI + KIM HÀO + TIỀU.TT

PHẠM TÀI + KIM HÀO + TIỀU.TT

PHẠM TÀI + TIỀU.TT

BS KHOA NS + PHƯƠNG.TT + HẠNH.TT

M.TUYỀN + HỒNG DƯƠNG + THẢO.TT

M.TUYỀN + HỒNG DƯƠNG + THẢO.TT

THỤC TRANG + T.XUÂN + V.PHƯƠNG.TT

THỤC TRANG + T.XUÂN + V.PHƯƠNG.TT

THỤC TRANG + V.PHƯƠNG.TT

THU HÀ 2 + THU BA

THU HÀ 2 + THU BA

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

BS KHOA NS + THỊNH.TT + HƯƠNG.TT

THƯƠNG + H.TUẤN + VY.YD

THƯƠNG + VY.YD

THƯƠNG + VY.YD

THU HÀ 2 + THU BA

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + PP(P)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u + Triệt sản

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ NGUYỆT

VÕ THỊ BÍCH THỦY

TRẦN THỊ THÙY HƯƠNG

VÕ THỊ KIM LIÊN

VÕ THỊ MỸ LOAN

NGUYỄN THỊ THU THẢO

DƯƠNG THỊ THANH HẰNG

VÕ NGỌC THÙY DƯƠNG

NGUYỄN THỊ NGOAN

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

NGUYỄN ĐÔNG SAO MAI

MAI THỊ VÀNG

VÕ THỊ LẮM

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

VÕ THỊ THANH VÂN

LÊ THỊ TIẾN

NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG

LÊ THỊ TOÀN

LÊ THỊ NHI

ĐÀO THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ XOAN

HUỲNH THỊ KIỀU DIỄM

LÊ HOÀI HƯƠNG

NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

CHU THỊ THANH THỦY

3215

2989

5374

5333

2713

2715

KP

5334

2924

5335

2908

5579

6143

5385

2697

2927

5196

2914

2673

2694

2692

2682

2700

2705

575UB

KP

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 21/09/2016 

Ngày: 22/09/2016 



7 2 32 2002 NXTC dưới niêm

7 3 24 0000 UBT 2 bên t/phát, mong con/VMC

8 4 56 2000 UXTC 12 tuần

8 5 22 ĐT UXTC 12 tuần

8 6 27 2002 UBT(P) 10 cm

9 7 44 1001 UXTC 14 tuần

9 8 39 1001 UBT(T) 6 cm/dính

9 9 37 1001 UBT(T) 5 cm

11 10 50 2012 UBT(P) 10 cm

11 11 38 0020 UBT(P) 6 cm

11 12 29 3003 UBT(P) 6 cm

2 13 50 3003 UBT(P) 9 cm

2 14 32 0000 UBT(P) 8 cm

2 15 29 1011 UBT(T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 51 3003 UBT 2 bên + UXTC

7 2 51 3033 TSPTĐHNMTC

7 3 35 2012 UBT(T) 5 cm/VMC Bóc u

8 4 64 7017 TSPTĐHNMTC

8 5 36 2002 UXTC 12 tuần

8 6 31 1011 UBT 2 bên   

9 7 52 3003 UXTC 12 tuần + UBT(T)

9 8 41 ĐT UBT(T) 8 cm

9 9 23 ĐT UBT(T) 6 cm

11 10 46 2002 UBT(P) 7 cm

11 11 27 0000 UBT(P) 5 cm

11 12 22 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

2 13 34 2012 UBT(P) 9 cm

2 14 22 ĐT UBT(P) 9 cm

2 15 21 ĐT UBT(T) 5 cm

16 28 1001 UBT(T) 11cm

ANH TUẤN + THƯ HƯƠNG

ANH TUẤN + THƯ HƯƠNG

ANH TUẤN + THƯ HƯƠNG

DỰ BỊ

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + H.DANH

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + H.DANH

ĐỖ HIẾU + H.DANH

K.HOÀNG + TR BÍCH 2

K.HOÀNG + TR BÍCH 2

K.HOÀNG + TR BÍCH 2

HƯNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

HƯNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

H.QUYÊN + MỸ KHANH

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + TÂN.TT

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + TÂN.TT

H.THẮM + TÂN.TT

QUANG.BM + MINH.TT

M.TUẤN + MINH TÂN + LINH.TT

M.TUẤN + MINH TÂN + LINH.TT

M.TUẤN + LINH.TT

BS KHOA NS + MẬN

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT

LÊ DIỆP + M.THẢO.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + H.NGỌC.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + H.NGỌC.TT

Q.KHOA + H.NGỌC.TT

QUANG.BM + TỐ NHƯ + MINH.TT

QUANG.BM + TỐ NHƯ + MINH.TT

D.MINH + ANH TUẤN + V.PHƯƠNG.TT

ANH TUẤN + V.PHƯƠNG.TT

LÊ DIỆP + H.THƯ + M.THẢO.TT

LÊ DIỆP + H.THƯ + M.THẢO.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC cắt đốt NX

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

VI THỊ SAO

PHAN THỊ CẨM HỒNG

NGUYỄN THỊ THÚY NHÀI

TRẦN THỊ DIỄM KIỀU

TRẦN THỊ BÚP

TRỊNH THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ THU

TRẦN THỊ THU HÀ

LÊ THỊ THÙY LINH

LÊ THỊ HẠNH

HUỲNH THỊ ĐIỆP

BN TNTC

HÀ THANH LÊ

PHẠM THỊ HỒNG LIÊN

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

VÕ THỊ ĐẬU

PHẠM THỊ KIM HIỆP

NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

LƯƠNG THỊ TRÚC LINH

NGUYỄN THỊ TÂN

NGUYỄN THỊ MIÊN

VÕ THỊ HỒNG TƯƠI

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ THẢO NHI

CÙ THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ KIM HOA

LA THỊ BÍCH PHƯỢNG

HUỲNH THỊ TÚ SƯƠNG

NGUYỄN PHƯƠNG TRÚC

NGUYỄN THỊ RẾT

5525

5478

2762

2761

5487

5482

2991

2760

2560

2934

2740

2739

2499

2553

5501

KP

2717

2727

2728

2730

5417

5454

2968

2559

5466

2965

2726

5397

2546

5540

Thứ: SÁU 

Ngày: 23/09/2016 


